
DỰ KIẾN PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA TRONG KẾ HOẠCH 5 NĂM CẤP TỈNH
(Theo phân bổ chỉ tiêu tại Quyết định số: 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích

cấp quốc gia
phân bổ

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TP Đông
Hà

1 2 3 4 7

1 Đất nông nghiệp

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 27,211 893

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 24,822 860

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 81,935 343

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 64,289 0.0

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 136,489 1,672

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 23,671

2 Đất phi nông nghiệp PNN

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,957 128

2.2 Đất an ninh CAN 1,712 27

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1,394 99

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh DHT

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 10,163 811

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 69 7

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 141 38

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 761 114
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- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 304 22

- Đất công trình năng lượng DNL 950 6

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 34 6

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 7 3

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 133 0

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 194 30

3 Đất chưa sử dụng CSD 9,736 191
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Thị xã
Quảng

Trị

Huyện
Vĩnh
Linh

Huyện
Gio Linh

Huyện
Triệu
Phong

Huyện
Hải Lăng

Huyện
Cam Lộ

Huyện
Đakrông

Huyên
Hướng Hóa

Huyện
Đảo Cồn

Cỏ

8 9 10 11 12 13 14 15 16

254 4,200 5,250 5,650 7,100 1,700 1,266 899 0

230 3,630 4,640 5,450 7,080 1,660 428 844 0

1,871 13,151 9,930 3,921 5,815 1,520 19,046 26,284 54

0.0 97.1 0.0 0.0 0.0 673.4 40,532.4 22,898.3 87.3

2,678 19,670 11,281 11,258 16,220 15,780 33,933 23,997

75 1,213 164 48 212 388 15,145 6,426

42 165 73 109 69 739 326 296 11

4 8 9 706 7 937 6 8 0

0 214 205 526 350 0

250 2,100 1,630 1,320 1,600 980 500 960 12

3 5 21 5 14 6 2 5 1

8 21 20 10 15 8 7 15 0

18 140 136 81 75 62 54 81 2
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5 61 54 76 28 24 10 23 2

2 15 70 10 95 6 130 616 0

0 1 1 1 1 5 1 19 0

1 3 0 0 0 0 0 0 0

27 21 28 11 2 9 2 33 1

20 25 20 28 34 12 4 21 0

170 950 974 869 750 252 4,732 819 27
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